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1 Khấu Việt Anh 10/09/1998 Hà Giang 0002 5,00 5,00 Đạt

2 Lê Hoàng Ánh 12/02/1999 Cao Bằng 0003 8,00 5,50 Đạt

3 Đinh Đức Bình 24/04/1996 Phú Thọ 0004 7,00 7,00 Đạt

4 Hà Thị Minh Bình 25/08/1999 Vĩnh Phúc 0005 5,00 5,50 Đạt

5 Hoàng  Thị Quỳnh Chi 09/04/1999 Cao Bằng 0006 5,00 5,50 Đạt

6 Lê Minh Đức 18/01/1994 Phú Thọ 0007 6,00 5,75 Đạt

7 Lê Thị Thùy Dương 19/06/1992 Phú Thọ 0008 7,00 8,00 Đạt

8 Lê Thị Hà 21/03/1999 Phú Thọ 0009 5,00 7,00 Đạt

9 Nguyễn Hữu Hải 27/10/1999 Phú Thọ 0010 5,00 5,00 Đạt

10 Đặng Thị Mỹ Hạnh 04/05/1999 Vĩnh Phúc 0011 7,00 5,50 Đạt

11 Nguyễn Thị Hiên 10/10/1992 Phú Thọ 0012 7,00 7,50 Đạt

12 Nguyễn Thị Thu Hoài 16/10/1999 Cao Bằng 0013 5,00 6,00 Đạt

13 Tạ Thị Hồng 14/01/1993 Hà Giang 0014 7,00 7,25 Đạt

14 Vi Quốc Hùng 13/04/1963 Phú Thọ 0015 7,00 7,25 Đạt

15 Lý Văn Huy 11/09/1999 Tuyên Quang 0016 5,00 5,00 Đạt

16 Lê Diệu Linh 26/01/1999 Phú Thọ 0018 5,00 5,50 Đạt

17 Ngô Thị Diệu Linh 08/06/1999 Phú Thọ 0019 7,00 5,00 Đạt

18 Ngô Việt Linh 07/06/1998 Vĩnh Phúc 0020 6,00 5,00 Đạt

19 Nguyễn Diệu Linh 22/10/1998 Phú Thọ 0021 6,00 6,50 Đạt

20 Hoàng Khánh Ly 01/09/1988 Phú Thọ 0023 7,00 8,50 Đạt

21 Trương Thị Hải Ly 20/09/1999 Yên Bái 0024 5,00 5,50 Đạt

22 Đinh Thị Thúy Nga 12/03/1999 Hà Giang 0025 8,00 6,00 Đạt

23 Dương Minh Nhất 06/01/1998  Phú Thọ 0026 5,00 6,00 Đạt

24 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11/03/1999 Phú Thọ 0027 6,00 6,00 Đạt

25 Vũ Hồng Nhung 02/08/1996 Phú Thọ 0028 8,00 8,00 Đạt

26 Nguyễn Xuân Quảng 19/05/1988 Phú Thọ 0029 7,00 8,00 Đạt

27 Hoàng Văn Soái 02/01/1999 Lào Cai 0030 5,00 6,00 Đạt
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28 Nguyễn Thanh Thiên 17/07/1999 Hà Giang 0032 6,00 6,00 Đạt

29 Lê Thị Thu Thủy 13/07/1998 Phú Thọ 0033 5,00 5,50 Đạt

30 Phùng Thị Huyền Trang 10/05/1999 Phú Thọ 0035 5,00 6,00 Đạt
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